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TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

1. Trong tuần qua ghi nhận một sự phục hồi tích cực đối với thi trường chứng khoán toàn cầu khi mà các tin tức tiêu cực nhất đã phản ánh vào lực bán trong các 

tuần vừa qua và một sự phục hồi bắt đầu xuất hiện. Chỉ số Dow Jones ghi nhận mức phục hồi cao nhất trong 4 tháng gấn đây với 4.8% và S&P 500 là 4,7%. Các 

thị trường ở Châu Mỹ cũng ghi nhận mức phục hồi tốt tuy nhiên Châu Á có chuyển động ngược chiều khi hầu hết đều giảm, trong đó Hang Seng giảm mạnh nhất 

2.6%. 

2. Tuy có sự phục hồi nhưng thị trường vẫn duy trì mức định giá thấp. Hầu hết các thị trường đều giao dịch với mức P/E trailing thấp hơn 15. Bên cạnh đó, một số

thị trường vẫn có mức định giá P/E thấp hơn 10 lần trong năm 2022 (P/E forward) như Brazil, Italia, Hong Kong,…

3. Xét riêng khu vực Châu Á, các chỉ số P/E trung vị P/E trailing và P/E forward 2022 của các thị trường xung quanh Việt Nam tiếp tục giảm do diễn biến xấu trong

tuần qua trong đó P/E trailing trung vị khoảng 13,63 và P/E forward khoảng 12,3 , trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức P/E trailing 10.7 lần, và P/E

forward 2022 đang giao dịch khoảng 9.7.

4. Chỉ số VIX tuần này đã có dấu hiệu hạ nhiệt về vùng 29 khi mà trước đó chỉ số VIX liên tục vượt ra khỏi vùng đỉnh cũ 33 vào tháng 9, so với mức trung bình (18-

20), chỉ số VIX vẫn còn đang giao dịch ở mức cao, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều e ngại.

5. .

6. Về giá hàng hóa, giá dầu Brent tăng nhẹ và giá dầu WTI gần như không đổi trong tuần này, giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường ghi nhận dấu hiệu cho

thấy nhu cầu tiêu thụ dầu từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay cũng bị

kiềm chế bởi đồng USD mạnh hơn và lo ngại suy thoái kinh tế đang ngày một gia tăng. Giá khí đốt tự nhiên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi một

báo cáo liên bang cho thấy lượng dự trữ lớn hơn dự kiến vào tuần trước.

7. Thị trường Việt Nam tuần này tiêp tục ghi nhận mức giảm mạnh (4%) so với diễn biến thị trường chung khi mà tâm lý e ngại trước phiên đáo hạn phái sinh và các

tin đồn về các vụ án trong thời gian tới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại tạo nên tâm lý hêt sức bi qua của nhà đầu tư. Bên cạnh, nhà đầu tư nước ngoài sau

khoảng thời gian mua ròng liên tiếp cũng bắt đầu bán ròng trong tuần này.

8. Nếu xét riêng từng nhóm ngành, nhóm tiện ích và nhóm dịch vụ viễn thông ghi nhận mức giảm mạnh nhất lần lượt là -9.06% và -8,39%, các nhóm còn lại ghi

nhận mức giảm gần bằng với thị trường chung, riêng nhóm sức khỏe và dược ghi nhận mức tăng 2,27%.

9. Tuần này khối tự doanh tiếp tục bán ròng 429 tỷ đánh dấu 3 tuần bán ròng liên tiếp nhưng lực bán đã hạ nhiệt so với 2 tuần trước đó. Nước ngoài cũng ghi nhận

bán ròng 125,6 tỷ sau tuần mua mạnh vừa rồi, mua ròng các mã VNM, MSN, VCB, bán ròng các mã HPG, VHM, VND.



DIỄN BIẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
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DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU
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DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC
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DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC
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DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ
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DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA TOÀN CẦU
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DIỄN BIẾN TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ ĐỊNH GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1010.57

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Diễn biến chỉ số VN30 và VN-Index trong năm 2022

VN-INDEX Index VN30 Index

17.30

19.23

10.82

13.91

17.41

8.498.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

Định giá của VN-Index Định giá của VN30 Index



DIỄN BIẾN NGÀNH TẠI VIỆT NAM

Tỷ trọng % trong VN-Index ROE Tỷ suất sinh lời trong tuần Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD) P/E 

Tài chính (33 DN) 33.26% 19.71% -3.68% -28.19% 9.70

Bất động sản (47 DN) 22.12% 11.52% -4.59% -26.99% 32.56

Tiêu dùng thiết yếu (30 DN) 12.27% 25.28% -0.10% -7.38% 17.69

Nguyên vật liệu (62 DN) 8.49% 14.11% -3.60% -23.51% 132.37

Công nghiệp (109 DN) 7.91% 20.98% -2.59% 6.49% 14.36

Tiện ích (27 DN) 7.18% 28.54% -9.06% -39.85% 7.69

Tiên dùng không thiết yếu (40 DN) 3.82% 21.82% -5.85% -12.71% 16.73

Năng lượng (10 DN) 2.39% 28.40% -1.28% -3.47% 16.57

Công nghệ thông tin (4 DN) 1.52% 4.28% -5.54% -34.19% 37.79

Sức khỏe và dược (13 DN) 0.76% 17.71% 2.27% -15.33% 14.14

Chưa xác định (15 DN) 0.22% 5.55% -9.04% -6.59% 9.07

Dịch vụ viễn thông (3 DN) 0.05% 20.66% -8.39% -47.18% 8.83



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
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TỔNG GIÁ TRỊ TỪ TUẦN 1 – TUẦN 43 (tỷ đồng)

283.581Tổng giá trịmua

282,205Tổng giá trị bán



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TỰ DOANH
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TỔNG GIÁ TRỊ TỪ TUẦN 1 – TUẦN 43 (tỷ đồng)

56.774Tổng giá trịmua

58.261Tổng giá trị bán




